	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÌNH PHƯỚC
	KỲ THI OLYMPIC LẦN THỨ II- TỈNH BÌNH PHƯỚC

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi gồm 02 trang)
	Đề thi môn: VẬT LÝ- khối 11
Thời gian làm bài: 180 phút




Câu1( 4 điểm): Một acquy được nạp điện theo sơ đồ như hình vẽ. Biết biến trở R được điều chỉnh ở giá trị 9Ω, acquy có suất phản điện là 12V và điện trở trong r = 1Ω. Cường độ dòng điện nạp cho acquy không đổi bằng 5A.
a. Tính hiệu điện thế UAB.

b. Sau khi nạp đầy acquy, nối hai đầu A, B của đoạn mạch lại với nhau để có một mạch kín. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở cực đại. Tính giá trị của biến trở và công suất trên biến trở khi đó.

Giải: 

a. Acquy đang nạp điện nên dòng điện phải có chiều từ B sang A. Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch có chứa máy thu:
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b. Biểu thức công suất trên biến trở:
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    Vậy: R = r = 1Ω; Pmax = 36W

Câu 2( 4 điểm): Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Tại thời điểm t = 0, một electrôn có vận tốc ban đầu 5.106m/s bắt đầu chuyển động từ bản tích điện dương dọc theo đường sức về bản tích điện âm. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực.
a) Nếu electron được bắn ra từ bản âm với tốc độ ban đầu 5.106m/s, chuyển động dọc theo đường sức thì khi về đến bản dương nó có vận tốc bao nhiêu? Mất bao nhiêu thời gian để đi trong điện trường?

b) Tính đoạn đường electron đi được cho đến thời điểm t = 42,6 ns.

Giải:

a/ Ban đầu, electron chuyển động chậm dần đều trong điện trường với gia tốc:
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Đoạn đường nó đi được cho đến khi dừng lại:                   
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Thời gian chuyển động đến khi dừng lại: 
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Thời gian còn lại, electron chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại với cùng gia tốc. Quãng đường đi được lúc sau:
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Tổng quãng đường đi: S = 0,089 m = 8,9 cm 

b/ Theo định lý động năng:
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Thời gian đi: 
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Câu 3: ( 4 điểm)

Một quả cầu có khối lượng 2g (được coi là chất điểm), mang điện tích dương q treo trên một sợi dây mảnh dài 90 cm, cách điện. Quả cầu nằm yên cân bằng trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ điện trường 4000 V/m. Lúc này dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450.

a. . Đột ngột đổi chiều cường độ điện nhưng giữ nguyên phương và độ lớn. Tính quảng đường quả cầu đi được kể từ lúc đổi chiều đến lúc nó dừng lại lần thứ nhất.
b. Đột ngột đổi hướng cường độ điện trường thành thẳng đứng hướng xuống (giữ nguyên độ lớn). Xác định quãng đường quả cầu đi được cho đến khi dừng lại lần thứ nhất và tốc độ cực đại của quả cầu trong quá trính đó.

Giải: 

b. Khi điện trường có phương thẳng đứng chiều hướng xuống thì vị trí cân bằng trở lại là vị trí dây treo có phương thẳng đứng nên con lắc sẽ chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng với góc lệch lớn nhất của dây treo là 450 so với phương thẳng đứng. Suy ra quãng đường: 

S = l.Δα = 90.π/2 = 141,4 cm.

Bảo toàn năng lượng: 
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Câu 4( 4 điểm): Một cuộn tự cảm có L = 50mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động E = 90V và điện trở trong bằng không. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại:

a) Thời điểm ban đầu ứng với cường độ I = 0.

b) Thời điểm mà I = 2A.

Chú ý: Tốc độ biến thiên của I được đo bằng thương số 
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Giải: 


Theo định luật Ôm cho mạch kín: E + etc = iR


Nên: 
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a) Ban đầu i  = 0: 
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Nên: 
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b) Khi I = 2A: 
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Nên: 
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Câu5( 4điểm):
a. Một bản mặt song song làm bằng thủy tinh trong suốt, có chiết suất n0 đặt trong không khí (chiết suất không khí lấy bằng 1). Chiếu một tia sáng đơn sắc tới gặp một trong hai mặt song song với góc tới là 300. Tính góc lệch giữa tia ló ra khỏi mặt song song còn lại với tia tới.

b. Chiếu tia sáng đơn sắc tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường không khí và chất lỏng trong suốt có chiết suất n < n0 thì thấy tia sáng bị phản xạ toàn phần (tia sáng hoàn toàn đi trở lại môi trường chứa chất lỏng). Đặt bản mặt song song nói trên sao cho một mặt song song tiếp xúc với không khí, phần còn lại nằm hoàn toàn trong môi trường có chiết suất n và mặt song song còn lại chắn tia sáng nói trên. Giải thích và vẽ đường đi của tia sáng khi có bản mặt song song. (Không xét hiện tượng phản xạ thông thường).
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